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Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
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                            VIỆT NAM VÀ ASEAN

1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ

Thời gian và địa điểm làm việc:

Từ  8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt,

Nhà B7 bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:  
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Nhà B7 Bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

-  Điện thoại:  (84.4) 3.8694484

     -  E-mail: ktv_vnh@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Những vấn đề tổng quan về Đông Nam Á    

- Tiếng Việt và các ngôn ngữ Mã lai đa đảo

- Nghiên cứu Đông Nam Á dưới góc độ khu vực học

2. Thông tin chung về môn học

Tên môn học


:        Việt Nam và ASEAN

Tên Tiếng Anh                     :        Vietnam and ASEAN

Mã môn học


:        VLC 3027

Số tín chỉ


:    
3
Môn học



:     
Bắt buộc

Các môn học tiên quyết
:   
Tiến trình lịch sử Việt Nam, Địa lí Việt Nam
Các môn học kế tiếp

:        
Ngữ âm tiếng Việt
    Các yêu cầu đối với môn học:

   + Nắm được những vấn đề cốt lõi của môn học cũng như những thuật ngữ và khái niệm cơ bản

+ Bước đầu có thể tự tiến hành nghiên cứu 

   Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-  Nghe giảng lý thuyết
:
30

-  Làm bài tập trên lớp  
:         05                                             

-  Thảo luận


:         05    

- Thực hành, thực tâp
:         02                                         

- Tự học xác định             :         03       

Địa chỉ Khoa / Bộ môn phụ trách môn học:

Bộ môn Văn hoá học, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

B7 Bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Điện thoại:  84.38694484

3. Mục tiêu của môn học:

3.1. Mục tiêu chung:

- Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cơ sở về văn hoá, xã hội, đất nước, con người… của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á  (khối ASEAN).

-  Môn học cũng cung cấp cho người học một cái nhìn so sánh để thấy được những đặc điểm chung của các nước trong khu vực cũng như những đặc điểm, đặc thù của mỗi nước (đặc biệt là Việt Nam) và khả năng hợp tác phát triển giữa các thành viên trong khu vực

- Sau khi hoàn thành môn học sinh viên phải biết vận dụng những kiến thức đã học vào viêc lý giải những đặc điểm văn hoá xã hội để tìm ra những đặc điểm chung và những đặc điểm riêng của văn hoá Việt Nam trong bối cảnh văn hoá Đông Nam Á.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong môn này:

* Về mặt kiến thức: 

- Sinh viên cần phải nắm được một cách khái quát về lý thuyết khu vực học và phân vùng văn hoá để từ đó có thể nhận thức được khái niệm khu vực Đông Nam Á và tình hình nghiên cứu ĐNA của người nước ngoài cũng như người bản địa (đặc biệt là ở Việt Nam).

- Sinh viên cần nắm được những nét tổng quan về đặc điểm tự nhiên và nguồn gốc tộc người ở Đông Nam Á

- Sinh viên cần hiểu rõ những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử văn hoá Đông Nam Á từ thời tiền sử, sơ sử cho đến ngày nay.

- Sinh viên phải nắm vững nội dung các thành tố chính yếu nhất của văn hoá ĐNA như ngôn ngữ, nền tảng của nền kinh tế sản xuất, thể chế xã hội nghệ thuật, tôn giáo - tín ngưỡng, nghệ thuật, lễ hội, văn hoá ăn, mặc, ở và một số phong tục tập quán khác 

- Sinh viên cần có được những kiến thức cơ bản về xã hội các nước ĐNA như việc thành lập tổ chức ASEAN và khả năng hợp tác của các nước trong khu vực cũng như những vấn đề đã và đang được đặt ra như nghèo đói, nạn thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tăng dân số, phát triển nguồn nhân lực …

* Về mặt kỹ năng

-  Sinh viên phải rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.

-  Cần biết cách làm việc theo nhóm (thảo luận, phân công trách nhiệm, chia sẻ thông tin …).

-  Cần biết cách soạn thảo báo cáo, trình bày nội dung hay quan điểm về một vấn đề văn hoá ĐNA.

- Sinh viên phải có khả năng thuyết trình, nhớ và phân tích, đánh giá được các thời kỳ phát triển và thành tựu văn hoá của từng thời kỳ, có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu được các thành tố chính yếu nhất của văn hoá ĐNA cũng như những vấn đề xã hội đang được đặt ra của các nước Đông Nam Á.

* Về mặt thái độ của sinh viên đối với môn học


-  Yêu thích môn học

- Nghiêm túc chuẩn bị bài theo hướng dẫn, tích cực trao đổi ý kiến xây dựng bài, coi trọng bạn học và có ý thức chia sẻ thông tin trong học tập và nghiên cứu.

-  Phải đọc giáo trình và các tài liệu liên quan, làm tốt các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi theo nội dung bài học, tích cực hoạt động theo nhóm

- Nên mạnh dan, tự tin khi thuyết trình, mạnh dạn khi trao đổi ý kiến với giảng viên, bạn bè và các nhà nghiên cứu.

3.3. Mục tiêu chi tiết môn học

	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Nội dung 1

Nhập môn, trình bày đề cương môn học
	1. Nêu được các mục quan trọng nhất trong đề cương môn học

2. Nhớ và viết được tổng quan môn học trong khoảng 150 từ


	1. Xác  định được kế hoạch học tập theo đề cương môn học
	

	Nội dung 2

Nhận thức về ĐNA và tình hình nghiên cứu ĐNA trên thế giới và Việt nam
	1. Mô tả khái niệm khu vực và nghiên cứu khu vực

2. Mô tả được quá trình nhận thức về ĐNA

3. Liệt kê được  tình hình nghiên cứu ĐNA của thế giới và Việt nam


	1. Hiểu được nội dung của khái niệm khu vực và nghiên cứu khu vực

2. Giải thích được quá trình nhận thức về ĐNA

3. Đánh giá và xác định được việc  nghiên cứu ĐNA với tư cách là một bộ môn khu vực học
	 Phân tích và đánh giá được tầm quan trọng của nghiên cứu ĐNA với tư cách là một bộ môn khu vực học đối với Việt Nam

	Nội dung 3

Đặc điểm tự nhiên của ĐNA
	 Liệt kê được những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên ĐNA
	 Hiểu được những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên ĐNA 
	 Phân tích và đánh giá được  điều kiện tự nhiên ĐNA là cơ sở đế hình thành nền văn hoá thảo mộc và nền văn minh nông nghiệp lúa nước


	Nội dung 4

Nguồn gốc tộc người ở ĐNA


	1. Nêu được tên các chủng tộc cơ bản ở ĐNA
	 Hiểu và phân tích  được những đặc điểm cơ bản và nguồn gốc của từng chủng tộc ở ĐNA


	

	Nội dung 5

Lịch sử văn hoá ĐNA  thời tiền sử, sơ sử 


	1.Nêu được những nét cơ bản của văn hoá ĐNA thời tiền sử, sơ sử
2. Liệt kê được các thành tựu chung của lớp văn hoá bản địa 


	 Hiểu được những nội dung và các thành tựu văn hoá của thời kỳ tiền sử và sơ sử


	 Phân tích và đánh giá được những thành tựu chung của lớp văn hoá bản địa thời tiền sử và sơ sử.



	Nội dung 6

Lịch sử văn hoá ĐNA từ buổi đầu lịch sử đến TK 
	 Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn hoá ĐNA từ buổi đầu lịch sử cho đến TK 10
	Hiểu được các nội dung cơ bản của văn hoá ĐNA từ buổi đầu lịch sử cho đến TK 10
	Phân tích và chứng minh được ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ và văn hoá Trung Hoa đến ĐNA.



	Nội dung 7

 Lịch sử văn hoá ĐNA từ TK X - Đến giữa TK 19


	1. Nêu được bối cảnh lịch sử - văn hoá ĐNA từ TK X đến giữa TK 19

2. Liệt kê được những thành tựu văn hoá từ TK X đến TK 19
	 Hiểu được những nội dung của các thành tựu văn hoá thời kỳ này
	

	Nội dung 8

Lịch sử văn hoá ĐNA từ nửa sau TK XIX đến năm 1945


	1.Nêu được bối cảnh lịch sử văn hoá

2. Liệt kê được các thành tựu văn hoá từ nửa sau TK 19 đến năm 1945
	Hiểu được những đặc điểm lịch  sử văn hoá và những nội dung của các thành tựu văn hoá thời kỳ này
	 Phân tích và đánh giá được ảnh hưởng của văn hoá Phương Tây tới văn hoá ĐNA

	Nội dung 9

Lịch sử văn hoá ĐNA từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay


	1. Nêu được   hoàn cảnh lịch sử

2. Nêu được những thành tựu văn hoá cơ bản của thời kỳ này
	Nắm được bối cảnh lịch sử và những thành quả văn hoá mà các nước ĐNA giành được từ sau chiến tranh thế giới lần hai đến nay


	Phân tích và đánh giá được  những thành quả mà các nước ĐNA giành được từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay



	Nội dung 10

Những vấn đề về ngôn ngữ ĐNA


	1. Liệt kê được các ngữ hệ chính ở ĐNA

2. Nêu được khái quát quá trình phát triển của các ngôn ngữ và đặc điểm hệ thống chữ viết ở ĐNA


	Nắm được các đặc điểm cơ bản của các ngữ hệ và quá trình phát triển của các ngôn ngữ và đặc điểm của các hệ thống chữ viết ĐNA


	Phân tích và đánh giá được đặc điểm của từng ngữ hệ và hệ thống chữ viết ĐNA

	Nội dung 11

Tín ngưỡng và tôn giáo 


	1. Nêu được tên của các tín ngưỡng bản địa 

2. Liệt kê được tên của các tôn giáo cơ bản ở ĐNA
	1. Trình bày được nội dung của từng tín ngưỡng bản địa 

2. Trình bày được những đặc điểm cơ bản của từng tôn giáo cơ bản 

 
	Phân tích và đánh giá được nền văn minh nông nghiệp lúa nước là nền tảng của tín ngưỡng bản địa ĐNA

	Nội dung 12 

Nghệ thuật 


	1. Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật tạo 

hình.

2. Trình bày được 

những nét khái quát của nghệ thuật biểu diễn 
	1. Nhận diện và phân tích được ảnh hưởng của nghệ 

thuật tạo hình Ấn Độ và Phương Tây tới nghệ thuật tạo hình ĐNA

2. Hiểu được những đặc điểm cơ bản và các loại hình nghệ thuật biểu diễn ĐNA


	

	Nội dung 13

Văn hoá vật chất phục vụ đời sống (ăn, mặc, ở …)


	1. Nắm bắt  được những nét khái quát về văn hoá phục vụ đời sống:

· Ăn uống

· Trang phục

· Nhà ở


	 Hiểu và trình bày được những nét đặc trưng về văn hoá: ăn uống, trang phục, nhà ở của người ĐNA


	Đánh giá và phân tích  được đặc trưng văn hoá: ăn uống, trang phục, nhà ở của người ĐNA  là để thích ứng với môi trường tự nhiên.



	Nội dung 14

Lễ hội, lễ tết và một số phong tục tập quán 


	1. Nêu được những đặc điểm khái quát về lễ hội, lễ tết 

2. Liệt kê một số phong tục tập quán và các trò chơi dân gian


	1. Hiểu được vai trò và ý nghĩa của lễ hội và lễ tết

2. Hiểu được ý nghĩa của các phong tục tập quán và các trò chơi dân gian


	

	Nội dung 15

Tổ chức ASEAN và triển vọng về sự hợp tác và 

liên kết khu vực


	1. Nêu được những mục đích  thành lập ASEAN và một số nguyên tắc hoạt động 

chính

2. Liệt kê được những giai đoạn chính trong quan 

hệ Việt Nam ASEAN  và triển vọng về sự hợp tác và liên kết khu vực
	1. Hiểu được nội dung của một số nguyên tắc hoạt động và những mục đích chính của tổ 

chức ASEAN

2. Hiểu và đánh giá được quan hệ VN-ASEAN và triển 

vọng hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực
	Phân tích và đánh giá được Việt Nam đã  học tập được những  kinh 

nghiệm gì từ những thành công của các nước ASEAN

	Nội dung 16

Một số vấn đề xã hội đã và đang được đặt ra
	 Liệt kê  được những hạn chế trên con đường phát triển của ASEAN
	 Hiểu và đánh giá được những hạn chế của ASEAN
	 Phân tích và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ những hạn chế của các nước ASEAN




4. Tóm tắt nội dung môn học:

Các nước ASEAN (hay còn gọi là các nước Đông Nam Á) là một khu vực lịch sử văn hoá riêng biệt đã trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển. Các nền văn hoá ở các nước này đều xuất phát từ cội nguồn nền văn minh nông nghiệp lúa nước, phát triển liên tục trong lịch sử. Trải qua nhiều cuộc đồng hoá, tiếp xúc, đặc biệt là các nền văn minh lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Phương Tây, các nền văn hoá Đông Nam Á vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản địa và quốc tế, sự chắt lọc tinh hoa của văn hoá dân tộc và văn hoá thế giới đã làm nên vẻ phong phú, đa dạng nhưng không kém phần độc đáo của mỗi nền văn hóa ở các nước này.

Môn học được trình bày một cách có hệ thống những kiến thức tổng luận với các đặc điểm cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên và nguồn gốc tộc người - chủ thể của văn hoá Đông Nam Á

Môn học cũng đề cập đến diễn trình lịch sử ĐNA từ thời sơ sử cho đến ngày nay với những nội dung cụ thể như bối cảnh lịch sử văn hoá, các thành tựu văn hoá vật chất và tinh thần của mỗi thời kỳ

Môn học đặc biệt đi sâu vào các thành tố văn hoá như tôn giáo, tín ngưỡng, ngôn ngữ, nghệ thuật, các phong tục tập quán về ăn, ở, trang phục  …

Môn học cũng đặt ra những vấn đề đang là thách thức với xã hội các nước ĐNA như vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng, phát triển tài nguyên, phát triển nguồn nhân lực. Sự xuống cấp môi trường, vấn đề đô thị hoá và bên cạnh đó là vấn đề hoà hợp dân tộc đã và đang tồn tại ở các quốc gia này. Với việc thành lập tổ chức ASEAN (gọi là Hiệp hội các quốc gia ĐNA) gồm 10 nước, ĐNA trở thành thành viên, một tổ chức liên kết được thành lập từ năm 1967 với mục đích biến ĐNA thành khu vực ổn định, hoà bình, hợp tác và phát triển. Sự liên kết, hợp tác, phát triển giữa các thành viên trong  khối ASEAN là tôn chỉ và mục đích của Hiệp hội. 

Bảng tổng hợp mục tiêu môn học

	Nội dung
	Bậc 1
	Bậc  2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	1
	0
	3

	Nội dung 2
	3
	3
	1
	7

	Nội dung 3
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 4
	1
	1
	0
	2

	Nội dung 5
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 6
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 7
	2
	1
	0
	3

	Nội dung 8
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 9
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 10
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 11
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 12
	2
	2
	0
	4

	Nội dung 13
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 14
	2
	2
	0
	4

	Nội dung 15
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 16
	1
	1
	1
	3

	Tổng 
	28
	22
	11
	61


5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương mục, tiểu mục)

* Nội dung 1.  Nhập môn, trình bày đề cương môn học

* Nội dung 2. Nhận thức về ĐNA và tình hình nghiên cứu ĐNA với tư cách là một bộ môn khu vực học trên thế giới và Việt nam

1.1. Khái niệm “khu vực” và “nghiên cứu khu vực”

1.2. Nhận thức về khu vực ĐNA

1.3. Tình hình nghiên cứu ĐNA

1.3.1. Tình hình nghiên cứu ĐNA của người nước ngoài

1.3.2. Tình hình nghiên cứu ĐNA của người ĐNA (đặc biệt là của Việt Nam)

* Nội dung 3. Đặc điểm tự nhiên của ĐNA
2.1.Vị trí địa lý, diện tích 

2.2. Khí hậu

2.3. Sông ngòi

2.4. Phân bố động thực vật

* Nội dung 4. Nguồn gốc các tộc người ở ĐNA

4.1. ĐNA là cái nôi của nhân loại

4.2. Các chủng tộc ở ĐNA

* Nội dung 5. Văn hoá ĐNA thời tiền sử, sơ sử 
 5.1. ĐNA thời tiền sử và sơ sử

5.1.1. Thời tiền sử

5.1.2. Thời sơ sử

5.1.3. Khái quát những thành tựu chung 

* Nội dung 6. Văn hoá ĐNA từ buổi đầu lịch sử đến TK thứ X

6.1. Bối cảnh lịch sử – văn hoá

6.2. Sự tiếp xúc và giao lưu với hai nền văn hoá lớn: văn hoá Trung Hoa và Văn hoá Ấn Độ

6.2.1. Sự tiếp xúc và giao lưu với văn hoá Trung Hoa

6.2.2. Sự tiếp xúc và giao lưu với văn hoá Ấn Độ

* Nội dung 7. Văn hoá ĐNA từ TK 10 đến giữa TK 19

7.1. Bối cảnh lịch sử - văn hoá
7.2. Những thành tựu văn hoá 

* Nội dung 8. ĐNA từ nửa sau TK XIX đến 1945
8. 1. Bối cảnh lịch sử văn hoá

8. 2. Những thành tựu văn hoá

*Nội dung 9. ĐNA từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay
9.1. Bối cảnh văn hoá lịch sử

9.2. Những thành tựu văn hoá

*Nội dung 10. Những vấn đề về ngôn ngữ  ĐNA

10.1. Các ngữ hệ chính ở ĐNA

10.2. Quá trình phát triển của các ngôn ngữ ĐNA và đặc điểm của hệ thống chữ viết ở ĐNA

* Nội dung 11. Tín ngưỡng và tôn giáo ĐNA

11.1. Tín ngưỡng bản địa

11.2. Tôn giáo 

* Nội dung 12. Nghệ thuật ĐNA

12.1. Nghệ thuật tạo hình

12.2. Nghệ thuật biểu diễn

* Nội dung 13. Văn hoá vật chất phục vụ đời sống (ăn, mặc, ở …)

13.1. Ăn uống

13.2. Trang phục

13.3. Nhà ở

* Nội dung 14. Lễ hội, lễ tết và một số phong tục tập quán 
14.1. Các loại lễ hội

14.1.1. Lễ hội nông nghiệp

14..1.2. Lễ hội tôn giáo

14.2. Lễ Tết

14.2.1. Ý nghĩa của Tết

    14.2.2. Tết ở các quốc gia ĐNA

14.3. Một số phong tục tập quán 

* Nội dung 15. Tổ chức ASEAN và triển vọng về sự hợp tác và liên kết khu vực

15.1. Sự thành lập tổ chức ASEAN và triển vọng về sự hợp tác và liên kết khu vực

15.1.1. Mục đích thành lập ASEAN

15.1.2. Một số nguyên tắc hoạt động chính

15.1.3. Quan hệ của Việt Nam và ASEAN từ 1967 đến nay

15.2. Triển vọng về sự hợp tác và liên kết khu vực (đặc biệt là giữa Việt Nam với các nước ASEAN)

* Nội dung 16. Một số vấn đề xã hội đã và đang được đặt ra
 16.1. Vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng xã hội

16.2. Phát triển tài nguyên và nguồn nhân lực

16.3. Sự xuống cấp của môi trường và vấn đề đô thị hoá

16.4. Vấn đề hoà hợp dân tộc

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc 

1. Mai Ngọc Chừ, Văn hoá Đông Nam Á, NXB  Đại học Quốc gia Hà Nội , 1999

2. Phạm Đức Dương, Trần Thị Thu Lương, Văn hoá Đông Nam Á, NXB Giáo  dục 2002. 

3. Phạm Mộng Hoa (chủ biên), Địa lý kinh tế - xã hội các nước ASEAN, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1999

4. Phan Ngọc Liên (chủ biên),  Luợc sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục 1998

  6.2. Học liệu tham khảo 

5. Phạm Đức Dương, Văn hoá Việt Nam trong bối cảnh văn hoá Đông Nam Á, NXB KHXH, HN 2000

6. Lim Chong Yah, Đông Nam Á - chặng đường dài phía trước, NXB Thế giới, Hà Nội 2002

7.  Nghệ thuật Đông Nam Á, NXB Hà Nội 1983

8. Trần Quốc Vượng (chủ biên), Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Mỹ Dung, Trần Thuý Anh, Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Tái bản lần thứ 10, H. 2004

9. Phạm Nguyên Long (chủ biên), Các con đường phát triển của ASEAN, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1996

10. Phạm Nguyên Long (chủ biên) Đông Nam Á trên đường phát triển, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1993 

    11. Phan Huy Xu – Mai Phú Thanh, Địa lý Đông Nam Á. NXB Giáo dục 2006

    12. Các ngôn ngữ ĐNA trong giao lưu và phát triển, Viện Thông tin Khoa học Xã  hội, Hà Nội 1997

7. Hình thức tổ chức dạy học.

7.1. Lịch trình chung

	Nội dung


	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng 

số

	
	Lên lớp
	Thực hành điền dã


	Tự học

xác định


	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần 1. Nội dung 1+2

1. Nhập môn, trình bày đề cương môn học

2. Nhận thức về Đông Nam Á và tình hình nghiên cứu ĐNA trên thế giới và Việt nam


	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 2. Nội dung  3+4

1. Đặc điểm tự nhiên 

2. Nguồn gốc tộc người


	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 3. Nội dung 5+6

1. Văn hoá ĐNA thời tiền sử và sơ sử

2.Văn hoá ĐNA từ buổi đầu lịch sử đến TK X


	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 4 . Nội dung 7

Văn hoá ĐNA từ TK X đến giữa TK XIX


	2
	1


	0
	0
	0
	3

	Tuần 5. Nội dung 8

Văn hoá ĐNA từ nửa sau TK XIX đến năm 1945


	3


	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 6. Nội dung 9

Văn hoá ĐNA từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay


	2


	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 7. Nội dung 10

Những vấn đề về ngôn ngữ  ĐNA


	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 8. Nội dung 11

Tín ngưỡng và tôn giáo


	2
	1
	       0
	0
	0
	3

	Tuần 9. Nội dung 12

Nghệ thuật ĐNA


	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 10. Nội dung 12

Nghệ thuật ĐNA


	1
	0
	0
	2
	0
	3

	Tuần 11. Nội dung 13

Văn hoá vật chất phục vụ đời sống (ăn, mặc, ở …)
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 12. Nội dung 14

1. Lễ hội, lễ tết

2. Một số phong tục tập quán


	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 13. Nội dung 15

1. Tổ chức ASEAN

2. Tổ chức ASEAN- triển vọng về sự hợp 

tác và liên kết khu vực 


	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 14. Nội dung 16

Một số vấn đề xã hội đã và đang được đặt ra


	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 15. Nội dung 15+16

Ôn tập – Giải đáp


	0
	0
	0
	0
	3
	3

	Tổng số giờ tín chỉ


	30
	5
	5
	2
	3
	45


2.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

Tuần 1 (Nội dung 1+2): Nhận thức về ĐNA và tình hình nghiên cứu ĐNA trên thế giới và Việt Nam

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	1. Giới thiệu tổng quan môn học, cách học, cách chuẩn bị bài và cách đánh giá.

2. Giới thiệu các bài lớn/học kỳ

3. Chia nhóm học tập

4. Nhận thức về Đông Nam Á

5. Tình hình nghiên cứu Đông Nam Á trên thế giới và Việt Nam


	1. Đọc đề cương môn học

2. Chuẩn bị làm kế hoạch học tập môn học

3. Đọc HL 1 (phần mở đầu)

           HL 2 (tr 7- 80)



	Tự học, tự nghiên cứu 


	 Thư viện/  nhà
	1. Hướng dẫn nội dung tự học tuần 2

2. Giao bài tập cá nhân  tuần 1 (câu 1)


	1. Đọc HL 1 (mở đầu)

        HL 2 (tr 7-80)

2.Viết thu hoạch câu 1


Tuần 2 (Nội dung 3+4):  Đặc điểm tự nhiên và nguồn gốc các dân tộc ở ĐNA

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	1. Những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên ở ĐNA

2. Nguồn gốc các dân tộc ở ĐNA


	 Đọc  HL 1 (tr 15-22)

          HL 2 (tr 81- 97)

          HL 3(tr 7-17)      

          HL 4 (tr 13-22)



	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	
	Phân tích những đặc điểm cơ bản của điều kiện tự nhiên tác động đến nền văn hoá bản địa của cư dân nông nghiệp  ĐNA


	 Đọc  HL 2 (tr 81-86)

         HL 11 (tr 5- 43)

         HL 11 (Chương III)

	Tự học, tự nghiên cứu
	Thư viện/nhà
	1. Nộp bản thu hoạch câu 1

2. Hướng dẫn nội dung tự học tuần 3 


	1. Đọc  HL1 (tr 15- 22)

             HL 2 (tr 81-97)

             HL 3 (tr 7-17)

             HL 11 (tr 5-43)

2. Viết thu hoạch câu 2




Tuần 3 (Nội dung 5+6): Lịch sử văn hoá ĐNA thời tiền sử, sơ sử  cho đến TK 10
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	1.Văn hoá ĐNA thời tiền sử và sơ sử

2. Văn hoá ĐNA từ buổi đầu lịch sử đến TK 10


	 Đọc HL 1 (tr 28- 58)

         HL 2 (tr 97- 225)

         HL 8 (tr 114-149)

      

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Mỗi nhóm lựa chọn một 

trong các vấn đề sau:

1. Sự tiếp xúc và giao lưu với văn hoá Trung Hoa (đặc biệt là Việt Nam)

2. Sự tiếp xúc và giao lưu với văn hoá Ấn Độ


	Đọc HL 2(tr175 –    225)

        HL 8 (tr 53-  63)

        HL 5 (tr 229- 279)



	Tự học/tự nghiên cứu
	Thư viện/ nhà
	1. Nộp bản thu hoạch câu 2. 

2. Hướng dẫn nội dung tự học tuần 4


	1. Đọc HL1 (tr 28- 58)

         HL 2 ( tr 97- 225)

         HL8 (tr 114-149)

 2. Viết thu hoạch câu  3




Tuần 4 (Nội dung 7): Lịch sử văn hoá ĐNA từ TK 10 đến giữa TK 19

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	 Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 
	Trên lớp
	1. Bối cảnh lịch sử văn hoá

2. Những thành tựu văn hoá


	Đọc HL1 (tr 53- 72)

        HL 4 (tr 30-45)



	Bài tập 

1 giờ tín chỉ 
	Trên lớp
	Phân tích và đánh giá những thành tựu văn hoá cơ bản của thời kỳ này  (các công trình kiến trúc nổi tiếng, một số tôn giáo, bộ luật, các bộ chữ viết mới…)


	1. Đọc HL7 ( tr. 40-108)

         HL 8 (163-183) 

	Tự học, tự nghiên cứu
	Thư viện/ nhà
	1. Nộp bản thu hoạch câu 3

 2. Hướng dẫn nội dung tự học tuần 5


	1.Đọc HL1 (tr 53- 72)

          HL 4 (tr 30-45)

2. Viết thu hoạch


Tuần 5 (Nội dung 8):  Lịch sử văn hoá ĐNA từ nửa sau TK 19 đến 1945

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	1. Bối cảnh lịch sử văn hoá 

2. Những thành tựu văn hoá


	Đọc HL 1 (tr 72-95)

       HL2 (tr 226- 276)

       HL8 (tr 183-197)



	Tự học 
	 Thư viện/nhà
	1. Nộp bản thu hoạch câu 4

 2. Hướng dẫn nội dung tự học tuần 6


	1.Đọc HL 1 (tr 72-95)

       HL2 (tr 226- 276)

       HL 8 (tr 183-197)

2. Viết thu hoạch


Tuần 6 (Nội dung 9): Lịch sử văn hoá ĐNA từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	1. Bối cảnh lịch sử văn hoá

2. Những thành tựu văn hoá


	Đọc HL 1 (tr 95- 110)

        HL 4 (tr 87- 121)

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	 Trình bày và phân tích những thành tựu văn hoá cơ bản của thời kỳ này  
	Đọc HL 2 (tr 277-295)

      HL 8 (tr 198-213)



	Tự học
	Thư viện/ nhà 
	1. Nộp bản thu hoạch câu 5

2. Hướng dẫn nội dung tự học tuần 7
	1. Đọc HL 1 (tr 95- 110)

       HL 4 (tr 87- 121)

       HL 2 (tr 277-295)

2. Viết thu hoạch




Tuần 7 (Nội dung 10): Những vấn đề về ngôn ngữ ĐNA

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ

 
	Trên lớp
	1. Các ngữ hệ chính ở ĐNA

2. Quá trình phát triển của các ngôn ngữ ĐNA
	1.Đọc HL1 (tr111-123)

        HL 2 (tr 87-107)



	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	 Thư viện/nhà
	Phân tích những đặc điểm của hệ thống chữ viết ĐNA


	Đọc  HL 8  (tr 73-78)

        HL 5 (tr 146-183)

        HL 12  (tr 7-57)

	Tự học
	Thư viện/ nhà
	1. Nộp bản thu hoạch câu 6

2. Hướng dẫn nội dung chuẩn bị tuần 8


	1.Đọc HL1 (tr111-123)

       HL 2 (tr 87-107)

       HL 8 (tr73-78)

       HL 5 (tr 146-183)

       HL 12 (tr 7-57)

2. Viết thu hoạch


Tuần 8 (Nội dung 11): Tín ngưỡng và tôn giáo ĐNA

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	 1. Tín ngưỡng bản địa của các dân tộc ở Đông Nam Á

 2. Tôn giáo ĐNA
	 Đọc HL 1 (tr 123-158) 

       H 2 (tr 133 - 174)

        HL 5  (tr 76-124) 

        HL 8  (tr 78-97)

	 Bài tập

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Sinh viên tực chọn một trong hai vấn đề sau:

1. Tín ngưỡng phồn thực ĐNA

2. Phân tích hai tôn giáo lớn ở ĐNA: Phật giáo và Hồi giáo


	Đọc HL 1 (tr 123-158) 

         HL 2 (133-174) 

         HL 8 (tr 78-97)

	Tự học
	Thư  viện/nhà
	1. Nộp bản thu hoạch câu 7

2. Hướng dẫn nội dung tự học tuần 9


	Đọc HL 1 (tr 123-158) 

       H 2 (tr 133 - 174)

        HL 5  (tr 76-124) 

        HL 8  (tr 78-97)




Tuần 9 (Nội dung 12): Nghệ thuật ĐNA

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ
	Trên  lớp
	1. Nghệ thuật tạo hình 

2. Nghệ thuật biểu diễn 


	Đọc HL 1 (tr 191- 212)

          HL7

	Bài tập 

1 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	Giới thiệu và đánh giá những công trình kiến trúc tiêu biểu ở các nước ĐNA


	 Đọc các tài liệu trên



	Tự học
	 Thư viện/nhà
	1. Nộp thu hoạch câu 8

2. Hướng dẫn chuẩn bị cho tuần 10


	1. Đọc HL 1 (tr 191- 212)

          HL 7

2. Viết bài thu hoạch 




Tuần 10 (Nội dung 12): Nghệ thuật ĐNA

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết  + Thực tập

3 giờ tín chỉ


	Nhà hát Múa Rối nước
	1. Giới thiệu về nghệ thuật múa rối ở ĐNA, đặc biệt là múa rối nước ở Việt Nam

2. Xem biểu diễn múa rối nước
	Tìm những tài liệu liên quan đến múa rối ĐNA, đặc biệt là múa rối nước ở Việt Nam. Trên cơ sở đó tìm ra những điểm tương đồng của nghệ thuật múa rối ĐNA



	Tự học
	 Thư viện/nhà
	1. Nộp bản thu hoạch câu 9

2. Hướng dẫn nội dung  tuần 11


	 Viết thu hoạch về nghệ thuật múa rối  nước ở Việt Nam




Tuần 11 (Nội dung 13): Văn hoá vật chất phục vụ đời sống (ăn, mặc, ở …)

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	     1. Ăn uống

2. Trang phục

3. Nhà ở 


	Đọc HL 1 (tr169-173)

        Hl 1 (tr 186-191)

        HL2 (98-132)



	Tự học
	Thư viện
	1. Nộp thu hoạch câu 10

2. Hướng dẫn chuẩn bị cho tuần 12


	1.ĐọcHL 1 (tr169-173)

          Hl 1 (tr 186-191)

          HL2 (98-132)

2.Viết thu hoạch




Tuần 12 (Nội dung14):  Lễ hội , lễ tết và một số phong tục tập quán

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	1. Các loại lễ hội

2.  Lễ tết

3. Một số phong tục tập quán


	Đọc HL1 (tr158-185) 

       HL 2 (tr 143-174)

       HL 5



	Bài tập 

1giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Mỗi nhóm tự chọn một trong hai vấn đề sau: 

1.Vai trò của lễ hội nông nghiệp ĐNA. 

2. Giới thiệu và phân tích  một lễ hội tiêu biểu 


	Đọc HL 1 (tr158-167) 

       HL 2 (tr 143-174)

       HL 8 (tr 91-99) 

	Tự học
	Thư viện/nhà
	1. Nộp thu hoạch câu 11

2. Hướng dẫn chuẩn bị tuần 13
	1.Đọc HL1 (tr158 -185) 

        HL2 (tr 143-174)

2. Viết thu hoạch




Tuần 13 (Nội dung15): Tổ chức ASEAN và triển vọng về sự hợp tác và liên kết khu vực

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	1. Sự thành lập tổ chức ASEAN (mục đích và một số nguyên tắc hoạt động chính)

2. Các thời kỳ phát triển của quan hệ Việt Nam - ASEAN  từ 1967 đến nay 


	Đọc HL 4 (tr124-187)

        HL 6 (tr 21-46),    (tr 227-240)

        HL 9

        HL 10 (tr 5-30)



	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp


	Triển vọng về sự hợp tác và liên kết giữa các quốc gia ASEAN (đặc biệt là giữa Việt Nam với các nước ASEAN)


	Các học liệu trên



	Tự học/tự nghiên cứu
	Thư viện/nhà


	1.Nộp bản thu hoạch câu 12

2. Hướng dẫn chuẩn bị tuần 14
	Đọc HL 4 (tr124-162)

        HL 6 (tr 21-46)

        HL 9




Tuần 14 (nội dung  16): Một số vấn đề xã hội đã và đang được đặt ra ở ĐNA
	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	1. Vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng xã hội

2. Phát triển nông nghiệp và nguồn nhân lực

3 Sự xuống cấp của môi trường, sự tăng dân số và vấn đề đô thị hoá

2. Vấn đề hoà hợp dân tộc và xung đột tôn giáo


	 Đọc HL 6 (tr 25-76),                                                                                                     (tr 343-382)

        HL   9 (tr 9-58)

        HL 10 (69-83) 

	Bài tập

1 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	 Thực trạng và giải pháp chống đói nghèo của một số quốc gia ĐNA. Bài học kinh nghiệm với Việt Nam


	Đọc HL 6 (tr415-437)

        HL 10 (tr 30-47)



	Tự học/tự nghiên cứu
	Thư viện/ nhà
	1. Nộp bản thu hoạch câu 13

2. Hướng dẫn chuẩn bị tuần 15


	Đọc HL 6 (tr 25-76)

       HL 9 (tr 9-58)

       HL 6 (tr 434-382)


Tuần 15 (Nội dung  14+15): Tổ chức ASEAN -  triển vọng về sự hợp tác và liên kết   khu vực

Một số vấn đề xã hội đã và đang được đặt ra ở các nước ĐNA

	Hình thức tổ chức dạy và học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Tự học xác định

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp
	1. Ôn tập theo hướng dẫn

2. Nộp bản thu hoạch tuần 14


	1. Ôn tập, chuẩn bị câu hỏi của giảng viên đã cho trước

2. Đọc học liệu theo hướng dẫn

3. Viết bài luận: Việt Nam là một ĐNA thu nhỏ




8. Chính sách đối với môn học:


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học

- Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ (có mặt trên lớp ít nhất 80% số giờ)

- Có ý thức tốt trong việc tự học, tự chuẩn bị bài. Tham gia xây dựng bài trên lớp và tham gia nhiệt tình các hoạt động theo nhóm.

- Chủ động tìm thêm các tài liệu trên mạng Internet

- Tích cực chủ động trình bày ý kiến, quan điểm của cá nhân 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương thức, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên 
	Các vấn đề lý thuyết
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trí tuệ


	 5%

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lý thuyết vận dụng vào thực tiễn


	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu


	10%

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu về thực hành và ứng dụng 

thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng hợp tác trong công việc, tinh thần

trách nhiệm chung với nhóm


	10%

	Bài tập lớn


	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn


	Đánh giá khả năng nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ


	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn


	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	15%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lý thuyết và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kỹ năng trình bày và kỹ năng ứng dụng vào thực tế NCKH của sinh viên


	50%


9.2.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

 9.2.1. Bài tập viết cá nhân/ tuần

     * Nội dung:

1. Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. Chuẩn bị những câu hỏi theo nội dung môn học mà giảng viên đã giao cho sinh viên

2. Thể hiện khả năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu

3. Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giáo viên hướng dẫn

    * Hình thức:

1. Cấu trúc bài viết lô gíc, hệ thống. 

2. Ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, rõ ràng; trích dẫn hợp lệ, đầy đủ về nội dung so với yêu cầu, quy định của giảng viên

    * Thời gian


1. Nộp bài đúng hạn như đã được giảng viên thông báo


2. Sinh viên nào không làm và nộp bài tập sẽ không được tính điểm.


Bài tập nhóm/tháng

Bài tập được trình bày dưới dạng báo cáo kết quả nghiên cứu hay thực tế điền dã. Mỗi nhóm cử một người /những người đại diện trình bày trên lớp.

Tiêu chí đánh giá bài tập nhóm được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:

Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn

 Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công

	STT
	Họ tên và thông tin khác
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thuỳ Dung
	Đi xem, tìm hiểu … về múa rối nước
	Nhóm trưởng

	
	
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm

3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm

Đánh giá các kỹ năng của từng thành viên về làm việc theo nhóm

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

Nhóm trưởng

   (Ký tên)

Thời gian: Nộp báo cáo đúng hạn như giảng viên đã thông báo

Bài tập lớn/học kỳ: Bài tập lớn được trình bày dưới dạng tiểu luận, kế hoạch do giảng viên quy định.

 Nội dung

Tiêu chí 1: Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý và logic.

Tiêu chí 2: Sinh viên phải thể hiện được (lập kế hoạch), bài viết, thuyết trình chứng tỏ năng lực tư duy, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

Tiêu chí 3: Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn

Hình thức

Tiêu chí 4: Trình bày rõ ràng, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày hình ảnh minh hoạ đẹp, hợp lý.

 Thời gian: Nộp bài đúng hạn như đã được giảng viên thông báo

+ Bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ – thi hết môn học

- Bài kiểm tra giữa kỳ

Bài viết tự luận, tiểu luận theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung do giảng viên nêu ra. Giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung kiểm tra các câu hỏi ôn tập, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

- Bài thi cuối kỳ – thi hết môn học

Bài viết tự luận theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung môn học. Bài thi thường có hai phần: phần một là câu hỏi có tính khái quát cao, bao trùm nhiều phần môn học; phần hai đòi hỏi phải có tư duy phê phán, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Giảng viên cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung ôn tập, nội dung thi và hình thức kiểm tra – thi, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí

	Điểm
	Tiêu chí

	9-10


	- Đạt cả 4 tiêu chí

	7- 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu song chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ



	5-6
	- Đạt tiêu chí 1

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện ra các kỹ năng phân tích, tổng hợp,    đánh giá còn kém

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ



	Dưới 5


	- Không đạt cả 4 tiêu chí


9.4. Lịch thi, kiểm tra 

- Thời gian: Sau khi học hết nội dung (các vấn đề) của chương trình môn học, giảng viên tổ chức cho sinh viên ôn tập theo các câu hỏi và các vấn đề do giảng viên đã cung cấp.

Kiểm tra giữa kỳ thực hiện khi đã học hết 1 tín chỉ

Thi cuối kỳ thực hiện sau khi hoàn thành số giờ tín chỉ của môn học.

 Thời gian làm bài: 180 phút

- Địa điểm: Tại lớp học theo quy định của Khoa

- Điểm thi của môn học sẽ được giảng viên chấm và nộp lại cho khoa sau ngày thi một ngày

- Điểm cho các bài kiểm tra sau mỗi tín chỉ và bài thi hết môn học được tính theo quy định, cách cho điểm và tính điểm phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ.

Duyệt                              Chủ nhiệm bộ môn                      Giảng viên

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)               (Ký tên)                                   (Ký tên)



  
TS. Mai Minh Tân

      Th.s Nguyễn Thị Vân
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